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Đề số  2  

Câu 2: (4.0 điểm)

Anh (chị) hãy nêu quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội và liên hệ đến vai trò của học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
xã hội
Câu 3: (4.0 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về  phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới và những quan điểm của Người về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới, từ đó hãy liên hệ đến việc rèn luyện đạo đức của bản thân hiện nay.
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Phân tích luận điểm của Nguyễn Ái Quốc: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. 
	2,0

	
	
	Thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chứng tỏ rằng, những con đường giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ tư tưởng phong kiến hoặc tư tưởng tư sản là không đáp ứng được yêu cầu khách quan là giành độc lập, tự do của dân tộc do lịch sử đặt ra.
Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin 1920, Người đã tìm thấy trong lý luận của V.I. Lênin một con đường cứu nước mới: con đường cách mạng vô sản.
	0,5
0,5



	
	
	Con đường cách mạng vô sản, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, bao hàm những nội dung chủ yếu sau: 

- Tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc và dần dần từng bước "đi tới xã hội cộng sản". 

- Lực lượng lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân mà đội tiền phong của nó là Đảng Cộng sản. 

- Lực lượng cách mạng là khối đoàn kết toàn dân, nòng cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và lao động trí óc. 

- Sự nghiệp cách mạng của Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, cho nên phải đoàn kết quốc tế.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	2
	
	Anh (chị) hãy nêu quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội và liên hệ đến vai trò của sinh viên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
	4,0 đ

	
	a
	Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội
	2,5đ

	
	
	Người xem  chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản như là một chế độ xã hội hoàn chỉnh, bao gồm nhiều mặt khác nhau của đời sống, là con đường giải phóng nhân loại cần lao, áp bức.
	0,5

	
	
	- Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội có lực lượng sản xuất phát triển cao, gắn liền với sự phát triển tiến bộ của khoa học - kỹ thuật và văn hóa, dân giàu, nước mạnh. 

- Thực hiện chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất và thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. 

- Chủ nghĩa xã hội có chế độ chính trị dân chủ, nhân dân lao động là chủ và nhân dân lao động làm chủ, Nhà nước là của dân, do dân và vì dân, dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công - nông - lao động trí óc, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

- Chủ nghĩa xã hội có hệ thống quan hệ xã hội lành mạnh, công bằng, bình đẳng, không còn áp bức, bóc lột, bất công, không còn sự đối lập giữa lao động chân tay và lao động trí óc, giữa thành thị và nông thôn, con người được giải phóng, có điều kiện phát triển toàn diện, có sự hài hòa trong phát triển của xã hội và tự nhiên. 

- Chủ nghĩa xã hội là của quần chúng nhân dân và do quần chúng nhân dân tự xây dựng lấy
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5



	
	
	Liên hệ đến vai trò của học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.


	1,5

	3
	
	Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về  phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới và những quan điểm của Người về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới, từ đó hãy liên hệ đến việc rèn luyện đạo đức của bản thân hiện nay.


	4,0

	
	
	Quan điểm của Hồ Chí Minh về  phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới
	2,0đ

	
	
	Trung với nước, hiếu với dân….
	0,5

	
	
	Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…..
	0,5

	
	
	Thương yêu con người….
	0,5

	
	
	Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung ….
	0,5

	
	
	Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
	1,0đ

	
	
	Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức…
	0,5

	
	
	Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi…
	0,25

	
	
	Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời…
	0,25

	
	
	Liên hệ đến việc rèn luyện đạo đức của bản thân hiện nay.
	1,0

	
	
	
	


NỘI DUNG

_______Hết_______

  TRƯỞNG BỘ MÔN

  


                         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

   (Ký và ghi rõ họ tên)




                           (Ký và ghi rõ họ tên)
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Câu 1: (2.0 điểm)


Trong các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giai đoạn nào có ý nghĩa quyết định vạch ra đường lối cho cách mạng Việt Nam?

Câu 2: (4.0 điểm)


Trong những nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc nào được coi là nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng? Hãy phân tích.

Câu 3: (4.0 điểm)


Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về  phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới và những quan điểm của Người về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới, từ đó hãy liên hệ đến việc rèn luyện đạo đức của bản thân hiện nay.
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		Câu

		Ý

		Đáp án

		Điểm



		1

		

		Trong các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giai đoạn nào có ý nghĩa quyết định vạch ra đường lối cho cách mạng Việt Nam?




		4,0



		

		

		· Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh      

· - Giai đoạn từ năm 1921 đến đầu năm 1930 giai đoạn nào có ý nghĩa quyết định vạch ra đường lối cho cách mạng Việt Nam. Đây là thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam: vừa khoa học vừa thực tiễn

- Chứng minh:


+ Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển trải qua cả một quá trình tìm tòi, xác lập, phát triển và hoàn thiện, gắn liền với quá trình phát triển lớn mạnh của Đảng ta và cách mạng Việt Nam.

+ Sau khi tìm ra con đường để cứu nước và giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bắt tay vào chuẩn bị cho cách mạng Việt Nam cả về lý luận và tổ chức.

+  Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động thực tiễn phong phú như: tích cực hoạt động trong Ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng xã hội Pháp, xuất bản tờ Le Paria 

+ Về lý luận:  


· Người viết nhiều bài báo tố cáo chủ nghĩa thực dân, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam 

· Năm 1927, Bác xuất bản tác phẩm “Đường Kách Mệnh”. 

· Tháng 2.1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người trực tiếp thảo văn kiện “Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng”. 

+ Với Bản cương lĩnh chính trị do mình soạn thảo, Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam được hình thành cơ bản. Đó là những quan điểm lớn, độc đáo, sáng tạo của Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam: . Bao gồm: 

1) Bản chất của chủ nghĩa thực dân là “ăn cướp” và “giết người”. 


2) Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải đi theo con đường cách mạng vô sản.


3) Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng không phụ thuộc vào nhau.


4) Cách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc “dân tộc cách mạng”, đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc lập, tự do.


5) Cách mạng muốn thành công trước hết phải có Đảng cách mạng lãnh đạo và có lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin làm cốt. 


6) Giải phóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng; 


7) Phải đoàn kết và liên minh với các lực lượng cách mạng quốc tế.


- Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong những năm 20 của thế kỷ XX được truyền bá vào Việt Nam, làm cho phong trào dân tộc và giai cấp ở nước ta là phong trào tự giác.

		0,5

0.5

0,25


0.25


0.25


0.25


0.25


0.25


0.25


0.75


0.5



		

		



		2

		

		Trong những nguyên tắc xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp vô sản theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc nào được coi là nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng? Hãy phân tích.

		2,0 



		

		

		Các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 5 nguyên tắc:          

		1.25



		

		

		+ Tập trung dân chủ                                   


+ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách         


+ Tự phê bình và phê bình                          


+ Kỷ luật nghiêm minh, tự giác                   


+ Đoàn kết thống nhất trong Đảng              

		0.25

0.25


0.25


0.25


0.25



		

		

		Nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng là Tập trung dân chủ vì nó cho phép vừa phát huy sức mạnh của mỗi người, vừa phát huy sức mạnh của tất cả những ai tự nguyện gắn bó với nhau trong một tổ chức  


+ Tập trung là phải thống nhất về tư tưởng, tổ chức, hành động      


+ Dân chủ là “ của quý báu của dân”, là thành quả của cách mạng. Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình                 


+ Tập trung và dân chủ có mối quan hệ khăng khít với nhau. Tập trung trên nền tảng dân chủ; dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung.               
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		Liên hệ đến vai trò của học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
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		Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về  phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới và những quan điểm của Người về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới, từ đó hãy liên hệ đến việc rèn luyện đạo đức của bản thân hiện nay.




		4,0



		

		

		Quan điểm của Hồ Chí Minh về  phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới

		2,0đ



		

		

		Trung với nước, hiếu với dân….

		0,5



		

		

		Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…..

		0,5



		

		

		Thương yêu con người….

		0,5



		

		

		Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung ….

		0,5



		

		

		Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

		1,0đ



		

		

		Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức…

		0,5



		

		

		Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi…

		0,25



		

		

		Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời…

		0,25



		

		

		Liên hệ đến việc rèn luyện đạo đức của bản thân hiện nay.

		1,0
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